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Xây dựng cầu đườngChuyên ngành

Đại học.Bậc đào tạo D15CD5:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD15CD-LT:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC4 (2.0)XSTK (2.0)ĐSTT (3.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

3.0B7.43.5B+7.66.79.02.5C+6.45.57.82.5C+6.15.07.82.712.71BìnhTrần Thanh15DQ58020501431

3.5B+7.83.0B7.46.58.82.5C+6.76.07.80.0F3.40.08.52.682.39HạnhPhạm Đức15DQ58020501442

2.5C+6.84.0A8.68.58.84.0A8.58.38.82.5C+6.04.58.33.323.32HiềnHuỳnh Thanh15DQ58020501453

4.0A+9.44.0A8.78.59.03.5B+7.77.38.33.5B+8.08.08.03.213.21HoànBùi Nguyễn Tấn15DQ58020501474

3.5B+7.62.5C+6.06.06.03.0B7.06.38.01.5D+5.34.07.32.792.79HoàngĐỗ Quốc15DQ58020501485

2.5C+6.63.5B+7.77.08.82.5C+6.45.38.02.5C+6.86.57.32.922.92HưngHoàng15DQ58020501466

3.5B+7.84.0A8.99.08.83.5B+7.67.38.03.0B7.16.58.02.972.97KhảiNguyễn Ngọc15DQ58020501497

2.5C+6.43.5B+7.97.38.83.0B7.16.87.53.0B7.26.58.32.762.76KiệtPhạm Tuấn15DQ58020501508

2.5C+6.84.0A+9.29.58.84.0A8.88.39.52.5C+6.96.08.33.453.45LậpPhan Thanh15DQ58020501519

2.5C+6.63.5B+8.48.09.03.5B+7.98.07.83.5B+8.28.57.83.263.26LĩnhĐoàn Cao15DQ580205015210

2.5C+6.24.0A8.68.58.82.5C+6.75.38.82.0C5.84.38.02.612.61LuyếnPhạm Ngọc15DQ580205015311

2.5C+6.64.0A8.99.08.82.5C+6.45.08.51.5D+4.62.57.82.712.71NghĩaLưu Trọng15DQ580205015412

4.0A+9.21.5D+5.05.05.01.5D+5.33.58.02.0C5.84.57.82.422.42QuangHồ Đức15DQ580205015513

1.5D+5.43.5B+8.48.09.03.0B7.37.37.31.5D+5.03.86.82.762.76QuốcNguyễn Hoàng Anh15DQ580205015614

3.5B+8.03.5B+7.77.08.82.5C+6.55.87.53.5B+8.18.08.33.033.03RinNguyễn Kim15DQ580205015715

2.5C+6.62.5C+6.85.58.81.5D+5.34.36.80.0F3.81.57.32.292.05SangNguyễn Ngọc15DQ580205015816
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC4 (2.0)XSTK (2.0)ĐSTT (3.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

2.0C5.84.0A8.99.08.82.5C+6.97.06.81.5D+4.52.08.32.952.95TàiHồ Hữu15DQ580205016117

3.0B7.24.0A8.68.58.83.5B+7.97.88.02.5C+6.05.07.53.053.05TàiVõ Phan Phong15DQ580205016018

3.5B+8.44.0A+9.09.09.03.5B+7.67.87.32.5C+6.86.57.32.892.89TâyLê Quang15DQ580205015919

3.0B7.41.5D+5.05.05.03.5B+7.67.38.02.5C+6.86.08.02.952.95ThanhTrần Văn15DQ580205016520

2.5C+6.63.0B7.07.07.02.5C+6.45.87.31.0D4.42.57.32.582.58ThạchCao Việt15DQ580205016421

2.5C+6.02.5C+6.06.06.04.0A8.79.37.82.0C5.95.07.32.952.95ThôngNguyễn Hoàn15DQ580205016222

3.0B7.43.5B+8.48.09.03.0B7.17.07.33.0B7.06.08.52.762.76ThôngNguyễn Thành15DQ580205016323

3.0B7.03.5B+8.48.09.03.0B7.06.87.32.5C+6.15.07.83.163.16TiếnNgô Ngọc15DQ580205016624

2.0C5.64.0A8.99.08.83.0B7.07.07.03.5B+7.77.58.02.952.95TrìnhPhạm Văn15DQ580205016825

3.0B7.03.0B7.07.07.01.5D+5.44.56.82.0C5.55.06.32.052.05TrọngHà Minh15DQ580205016926

2.0C5.63.0B7.07.07.03.0B7.37.07.83.5B+8.38.08.83.003.00TrungTrần Quốc15DQ580205017027

1.5D+5.43.5B+8.08.08.03.5B+7.57.87.02.5C+6.76.07.83.113.11TuấnLê Võ Kim15DQ580205017128

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

28
Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...
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